	ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN GÒ VẤP
TRƯỜNG THCS HUỲNH VĂN NGHỆ
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


PHIẾU   KÊ  KHAI  THÔNG  TIN  HỌC  SINH  LỚP…..
Năm học 2021 - 2022


THÔNG TIN HỌC SINH:
Họ tên học sinh: ……………………………………………	Ngày sinh: ……/……./……..    Giới tính: ………….
Nơi sinh: Xã (Phường)………………………..Huyện (Quận)…………………….Tỉnh (TP)…………………..…….
Tôn giáo: ………………………..	Dân tộc (Ghi theo giấy khai sinh): …………………….
Số di động nhận thông báo: …………………………………………	
Quê quán: ……………………….
Khuyết tật (nếu có, ghi rõ bệnh lý): 
Có bệnh mãn tính: □ Tim	□ Suyễn		□ Động kinh		Khác: ………………………
Có dị ứng với thực phẩm: ………………………………………………………………………………………………..
Có năng khiếu: □ Âm nhạc	□ Mỹ thuật	□ Thể dục	□ Tiếng anh	□ Tin học	Khác: …………
THÔNG TIN VỀ DIỆN CƯ TRÚ:
Hộ khẩu thường trú: Số nhà:…………….….	Đường:…………………..…	Tổ: …….KP: …………………… Xã (Phường): …………………………Huyện (Quận): ……………………………tỉnh (TP): …………………………
Sổ tạm trú: Số nhà:…………….….	Đường:…………………..…	Tổ: …….KP: …………………… Xã (Phường): …………………………Huyện (Quận): ……………………………tỉnh (TP): …………………………

	THÔNG TIN GIA ĐÌNH:
Họ tên cha: ………………………………
	
Năm sinh: ……...
	
Nghề nghiệp: ………………………………..

	Nơi công tác:
	
	Số điện thoại: ……………………………….

	Họ tên mẹ: ………………………………
	Năm sinh: ……...
	Nghề nghiệp: ………………………………..

	Nơi công tác:
	
	Số điện thoại: ……………………………….


Họ và tên anh chị em ruột đang học tại trường (nếu có): ……………………………………………………………….
□ Con liệt sĩ	     Con thương binh hạng:….	         □ Con giáo viên	                  □ Diện XĐGN	
Hoàn cảnh đặc biệt: □ Mồ côi cha và mẹ                        □ Mồ côi cha                               □ Mồ côi mẹ.
Họ tên người trực tiếp nuôi dưỡng: ………………………………………….	Năm sinh: …….............................
Quan hệ với học sinh: ………………………………………………………….	Điện thoại: ………………………
Nghề nghiệp: …………………………………………………………………………………………………….………
Nơi công tác: ………………………………………………………………………………………………………….....
Nơi cư ngụ: ………………………………………………………………………………………………………………

THÔNG TIN VỀ ĐĂNG KÍ LOÀI HÌNH LỚP:
Bán trú:    □ Có đăng kí              □ Không đăng kí              
Anh văn giao tiếp (170.000đ/tháng):   □ Có đăng kí              □ Không đăng kí              
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	Ngày ……..  tháng ……..năm 2021
NGƯỜI KHAI



…………………………………..



